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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Bích Phượng 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/10 đến 08/10
	Tuần 2
Từ 10/10 đến 15/10
	Tuần 3
Từ 17/10 đến 22/10
	Tuần 4
Từ 24/10 đến 29/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ trước khi vào lớp. Quan sát, nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép sử dụng một số từ phù hợp tình huống, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.
- Thực hiện nề nếp cởi ba lô, cất mũ, xếp giày dép, lấy, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định. 

- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, đi nhắc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “ twinkle twinkle little star”
- Trọng động: Tập bài tập thể dục với gậy
- Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ nhịp nhàng các động tác thể dục theo hiệu lệnh.
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa ra trước, lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Đứng nghiêng người sang 2 bên (Vặn mình)
- ĐT phát triển cơ chân
+ Ngồi xổm đứng lên, ngồi xuống liên tục
- Bật lên trước, ra sau, sang bên
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các động tác nhẹ nhàng theo nhạc. 
- Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

- Hướng dẫn các tình huống về giao tiếp, biết chào hỏi lễ phép, biết cảm ơn, xin lỗi, biết cất quần áo, giầy dép đúng nơi qui định. (MT51) 

	MT51

	Trò chuyện
	- Quan sát và trò chuyện về trang phục của trẻ, hướng dẫn trẻ mặc trang phục cho phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 ngày hội của bà, của mẹ.
- Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân bé và bái hát về gia đình: bài hát “Cái mũi, Năm ngón tay ngoan, Anh Tý Sún, Ba ngọn nến lung linh….” Các bài thơ câu chuyện: “Lấy tăm cho bà, Mẹ và cô, Gấu con chia quà, Một bó hoa tươi thắm, Tích Chu, Thăm nhà bà, Cháu ngoan của bà…”chơi đồ chơi theo ý thích.
- Nhận biết cảm xúc vui, buồn sợ hãi, tức giận qua tranh ảnh. 

- Trò chuyện biết các vật sắc nhọn không nên nghịch. (MT15) 

- Trò chuyện về ngôi nhà trẻ đang sống và những người thân trong gia đình bé. Cho trẻ tự giới thiệu về tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ. 

- Trò chuyện về sở thích của Bé 

	MT15

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động làm quen với toán
Ghép thành các cặp đối tượng có liên quan 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía phải - phía trái của bản thân 

	Hoạt động làm quen với toán
Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ xác định phía trên - dưới , trước- sau của người khác (MT40) 

	MT86, MT21, MT40, MT2, MT44

	
	T3
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Cái Mũi
- NH: Năm ngón tay ngoan (MT86) 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi bước lùi
- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Cả nhà thương nhau
- TC: Tai ai tinh 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi liên tục trên ghế thể dục
- TCVĐ: Kẹp bóng (MT2) 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
-Dự án steam:
Khám phá chiếc khẩu trang thần kì 

	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu các giác quan trên cơ thể (MT21) 

	Hoạt động khám phá
Ngày hội của bà và mẹ 

	Hoạt động khám phá
- Ngôi nhà thân yêu. (MT44) 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
- Dự án Steam: Làm khẩu trang 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung mẹ
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ngôi nhà
( Tiết đè tài) 

	

	
	T6
	Hoạt động văn học
Truyện
Gấu con bị đau răng
Tác giả: Sưu tầm
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Thơ

Tâm sự cái mũi
Sưu tầm
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Truyện
Ai lớn nhất, ai bé nhất
Tác giả: Trần Thị Hoài
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Thơ

Em yêu nhà em
Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến
( Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Khám phá khẩu trang 

	Hoạt động ôn tập
Ôn xác định phía phải - phía trái của bản thân 

	Hoạt động ôn tập
Vẽ chân dung mẹ
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Thơ

Em yêu nhà em
Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến
( Đa số trẻ đã biết) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về trang phục bạn trai, bạn gái.
- TCVĐ: Chạy theo dây
- Chơi tự do: Giấy, lá, chai, lọ, hạt gấc, màu, phấn, sỏi, dải lụa, bông tăm 

	- HĐCCĐ: Cảm nhận thời tiết
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: - Chơi với sỏi, chơi cắp cua bỏ giỏ, nhảy lò cò, thả đỉa ba ba 

	- HĐCCĐ: Quan sát nhà cao tầng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: - Chơi với sỏi, chơi cắp cua bỏ giỏ, nhảy lò cò, thả đỉa ba ba 

	- HĐCCĐ: Quan sát hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: - Chơi với sỏi, chơi cắp cua bỏ giỏ, nhảy lò cò, thả đỉa ba ba 

	

	
	T3
	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi " Cướp cờ" 

	- Giao lưu với lớp B4: Tập bài dân vũ " Vũ điệu rửa tay" 

	- Giao lưu với lớp B4: Trò chơi dân gian. 

	Giao lưu với lớp B4: Trò chơi Đi cà khéo, Bé tập làm người mẫu. 

	

	
	T4
	Làm thí nghiệm đổi màu khi pha trộn màu sắc 

	- HĐCCĐ: Nhảy dân vũ 

	- HĐCCĐ: Nhảy dân vũ 

	- HĐCCĐ: Nhảy dân vũ 

	

	
	T5
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do: - Chơi với bóng,chơi với giấy, vẽ phấn, chơi làm con vật từ lá cây: lá chuối, lá mít làm con trâu, con mèo.. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: chèo thuyền
- Chơi tự do: - Chơi với bóng,chơi với giấy, vẽ phấn, chơi làm con vật từ lá cây: lá chuối, lá mít làm con trâu, con mèo.. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: - Chơi với bóng,chơi với giấy, vẽ phấn, chơi làm con vật từ lá cây: lá chuối, lá mít làm con trâu, con mèo.. 

	- HĐCCĐ: Quan sát dàn gấc
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: - Chơi với bóng,chơi với giấy, vẽ phấn, chơi làm con vật từ lá cây: lá chuối, lá mít làm con trâu, con mèo.. 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh sân trường
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát đôi bàn chân
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát Cây sấu
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc kỹ năng thực hành cuộc sông: Kỹ năng chải tóc( T1); Góc học tập: Nối quần áo, đồ dùng tương ứng với các bạn nhỏ( T2); Góc nghệ thuật: Làm hoa tặng mẹ (T3); Góc xây dựng: Xây nhà cao tầng( T4). 
- Góc tạo hình: Tô, vẽ, cắt dán đèn ông sao, cờ, đồ hình bàn tay, bàn chân, vẽ thêm bộ phận còn thiếu, các hình ảnh về bản thân, gia đình, nặn đồ dùng trong gia đình, cắt dán đồ dùng từ tranh ảnh sưu tầm.
- Âm nhạc: hát các bài hát về gia đình: cô và mẹ...
- Góc học tập: Xem tranh ảnh đếm nối số lượng trong phạm vi 10, so sánh kích thước, vị trí các đồ dung, bạn nhỏ…
- Góc bác sĩ: Khám chữa bệnh
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá vàng...
- Góc thực hành cuộc sống: Kỹ năng chải tóc, cặp tóc, buộc tóc, tết tóc, cài cởi cúc buộc dây dày.
- Góc đóng vai: Biết cách chế biến một số món ăn đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo… 

- Góc văn học: Trẻ đọc thơ, kể chuyện “ Nhớ ơn, Lời chào, Lấy tăm cho bà, Mẹ và cô, Tâm sự của cái mũi, Cao và thấp, Gấu con bị sâu răng, Tích chu”… 

Hoạt động khác:
- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. (MT72) 

	MT72

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, lau mặt, đánh răng (MT12) 

- Trẻ thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn biết mời cô, mời bạn trước khi ăn, tự cầm bát, thìa xúc gọn gang không rơi vãi 

- Dạy trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn.. (MT61) 

- Trao đổi với trẻ về các món ăn yêu thích của trẻ và khuyến khích trẻ ăn ngon, hết suất.
- Hát thuộc và hát bài hát: Mời bạn ăn, Tổ ấm gia đình, Ba ngọn nến lung linh, Tay đẹp.
- Trẻ biết lắng nghe kể chuyện: Cái mồm, Đôi dép, Cả nhà đều làm việc. 

	MT12, MT61

	Hoạt động chiều
	T2
	Hoạt động khác
- Hướng dẫn trẻ cách giới thiệu về bản thân, giới thiệu tên, tuổi, sở thích, trò chuyện về các giác quan trên cơ thể, vai trò của chúng (MT42) 

	Hoạt động khác
- Bé hãy giới thiệu về gia đình bé( Bố, mẹ,..công việc) (MT68) 

	Hoạt động khác
- Giới thiệu về biểu tượng và ý nghĩa của các ký hiệu thông thường mà trẻ thường gặp trong cuộc sống: nhà VS, cấm lửa, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...) (MT66) 

	- Cho trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được. (MT69) 

	MT42, MT68, MT66, MT69

	
	T3
	- PTVĐ: - VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
- TCVĐ: Gia đình chung sức 

	- Âm nhạc: -DH: Nhà của tôi, NH: Bàn tay mẹ 

	- VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
- TCVĐ: Chìm nổi 

	- Âm nhạc: - VĐ: Bé tập đánh răng TC: Những nốt nhạc xinh 

	

	
	T4
	- Làm bài tập toán trang 8 

	- Làm bài tập toán trang 9 

	- Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh xâm hại tự vệ và tố cáo. 

	- Làm bài tập toán trang 23 

	

	
	T5
	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	Dạy trẻ kĩ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình 

	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T6
	Làm quen chữ Ơ ơ 

	Làm quen chữ A a 

	Làm quen chữ Ă ă 

	Làm quen chữ Â â 

	

	
	T7
	- Rèn trẻ thuộc thơ "lấy tăm cho bà" 

	Rèn trẻ trò chơi "Tìm bạn thân" 

	Rèn trẻ thuộc thơ "lên bốn" 

	- Trò chuyện về những người thân trong gia đình 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	5 giác quan của bé 
	Tôi lớn lên như thế nào? 
	SK: 20/10 
	Ngôi nhà thân yêu 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 26/9/2022
 
 
 




